
BIỂU SỐ 3: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ  NGHĨA GIANG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết số           /QĐ-UBND ngày            /8/2025 của UBND xã Nghĩa Giang)

(ĐVT: triệu đồng)

TT Nội dung chi Dự toán HĐND
xã giao năm 2025

Kinh phí đã thực
hiện đến ngày

30/6/2025

Dự toán còn lại
tiếp tục thực hiện

A B 1,000 2,000 3=1-2

Tổng chi cân đối ngân sách xã 96.184,000 49.843,639 46.340,361

1 Chi đầu tư phát triển

2 Chi thường xuyên 95.719,000 49.843,639 45.875,361

a Chi sự nghiệp giáo dục 61.671,994 30.765,000 30.906,994

b Chi sự nghiệp đào tạo 0,000

c Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 5,960 5,960 0,000

d Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 357,135 192,135 165,000

e Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 93,630 43,630 50,000

f Chi sự nghiệp thể dục thể thao 169,215 69,215 100,000

g Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 11.031,196 7.460,750 3.570,446

h Chi sự nghiệp kinh tế 782,538 218,720 563,818

i Chi sự nghiệp môi trường 103,740 103,740 0,000

k Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 19.069,388 9.798,224 9.271,164

l Chi An ninh 1.164,888 602,288 562,600

m Chi Quốc phòng 698,168 506,408 191,760

n Chi thường xuyên khác 571,148 77,569 493,579

3 Dự phòng ngân sách 465,000 0,000 465,000
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